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BẢNG GIÁ TẤM BKT CEMBOARD X2 
 

TT SẢN PHẨM 
Quy cách (mm) 

ĐVT 
Đơn giá 

Dài x Rộng Độ Dày VNĐ 

1 CEMBOARD  2000 x 1000 14 Tấm 270,000 

2 CEMBOARD  2000 x 1000 15 Tấm 280,000 

3 CEMBOARD  2000 x 1000 16 Tấm 290,000 

 
4 CEMBOARD  2000 x 1000 18 Tấm 320,000 

 
5 CEMBOARD  2440 x 1220 12 Tấm 320,000 

6 CEMBOARD  2440 x 1220 14 Tấm 360,000 

7 CEMBOARD  2440 x 1220 15 Tấm 370.000 

 

8 CEMBOARD  2440 x 1220 16 Tấm 380.000 

9 CEMBOARD  2440 x 1220 18 Tấm 420.000 

10 CEMBOARD  2440 x 1220 20 Tấm 470.000 

 

11 CEMBOARD  2440 x 1220 25 Tấm 650.000 
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